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Tóm tắt: Nghiên cứu hành vi con 
người trong ngành kiến trúc đóng vai 
trò quan trọng trong việc tạo ra các 
không gian sống, làm việc và vui chơi 
giải trí phù hợp với nhu cầu và tâm lý 
của người sử dụng. Hiểu rõ hành vi con 
người giúp các nhà thiết kế xây dựng 
môi trường không chỉ đáp ứng được yêu 
cầu về công năng mà còn tối ưu hóa trải 
nghiệm của người sử dụng, từ đó nâng 
cao chất lượng cuộc sống. Việc áp dụng 
nghiên cứu hành vi trong thiết kế kiến 
trúc giúp phân tích cách mà con người 
tương tác với không gian, từ đó có thể 
xác định các yếu tố ảnh hưởng đến cảm 
giác thoải mái, an toàn và hiệu quả. 

Từ khóa: Hành vi con người, môi 
trường kiến trúc, tối ưu hóa không gian, 
ứng dụng, nghiên cứu hành vi.

Abstract: Studying human behavior 
in architecture is crucial for creating 
living, working, and recreational 
spaces that align with users' needs and 
psychological characteristics. A deep 
understanding of human behavior 
enables designers to build environments 
that meet functional requirements and 

optimize user experience, enhancing 
quality of life. Applying behavioral 
research in architectural design helps 
analyze how people interact with 
spaces, allowing the identification of 
factors influencing comfort, safety, and 
efficiency.
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1. Giới thiệu
Hành vi con người trong môi 

trường kiến trúc (Human behaviour in 
architectural environment) là một lĩnh 
vực nghiên cứu liên ngành tập trung vào 
mối quan hệ giữa con người và không 
gian kiến trúc. Lĩnh vực này xem xét cách 
các yếu tố thiết kế kiến trúc ảnh hưởng 
đến cảm nhận, phản ứng cảm xúc và 
tương tác của con người thông qua cách 
con người định hình và thay đổi không 
gian kiến trúc (Studer & Stea, 1966).

Hành vi con người đóng vai trò trung 
tâm trong việc định hình và sử dụng 
không gian kiến trúc. Kiến trúc không 
chỉ là sự sắp đặt các yếu tố vật lý mà 
còn là môi trường hỗ trợ các hoạt động 
sống, làm việc và tương tác xã hội. Hiểu 
rõ hành vi con người giúp các nhà thiết 
kế tối ưu hóa không gian, nâng cao hiệu 
quả sử dụng, đồng thời đáp ứng nhu 
cầu tâm lý, sinh lý và xã hội của người 
dùng (Zifferblatt, 1972).

Trong bối cảnh hiện tại, việc tập trung 
vào nghiên cứu hành vi con người không 
chỉ là một xu hướng mà còn là nhu cầu 
cấp thiết nhằm cải thiện chất lượng không 
gian kiến trúc tại Việt Nam. Các công trình 
cần được thiết kế để đáp ứng đúng chức 
năng, nâng cao giá trị sử dụng và đảm 
bảo sự hài lòng của người dùng, thay vì 
chỉ chạy theo lợi ích ngắn hạn. (Đỗ, 2020)

Việc kết hợp nghiên cứu hành vi vào 
quy trình thiết kế sẽ giúp tạo ra một môi 
trường sống lành mạnh, bền vững và hiệu 
quả hơn, đồng thời định hình một tư duy 
thiết kế tiến bộ, lấy con người làm trung 
tâm. Đây là hướng đi cần thiết để đáp ứng 
nhu cầu của xã hội hiện đại và phát triển 
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bền vững trong tương lai (Abughazala et 
al., 2021; Studer & Stea, 1966).

2. Vai trò của nghiên cứu hành vi 
trong môi trường kiến trúc

2.1. Quá trình phát triển của 
nghiên cứu hành vi trong môi trường 
kiến trúc

Các lý thuyết nghiên cứu về hành vi 
trong môi trường kiến trúc đã đặt nền 
móng quan trọng cho việc hiểu rõ mối 
quan hệ giữa con người và không gian 
sống. Roger Barker (1968) với Behavior-
Environment Theory nhấn mạnh rằng 
hành vi của con người chịu ảnh hưởng từ 
cả yếu tố vật lý và xã hội trong bối cảnh 
môi trường, qua đó đưa ra khái niệm 
"ecological psychology" (tâm lý học sinh 
thái) (Krause et al., 2024). Tiếp nối, James 
J. Gibson (1979) phát triển Affordance 
Theory, cho rằng các yếu tố không gian 
vật lý có thể cung cấp hoặc hạn chế các 
khả năng hành vi của người sử dụng 
(affordances) (Chong & Proctor, 2020).

Amos Rapoport (1977) trong 
Behavioral Setting Theory tập trung phân 
tích cách các yếu tố văn hóa và xã hội định 
hình cách con người sử dụng không gian 
kiến trúc, làm nổi bật vai trò của bối cảnh 
trong thiết kế (Alves & Gulwadi, 2024).  

Bill Hillier và Julienne Hanson (1984) 
đã phát triển Space Syntax Theory, tập 
trung vào việc phân tích cấu trúc không 
gian để hiểu cách nó ảnh hưởng đến hành 
vi di chuyển và tương tác của con người, 
đặc biệt trong quy hoạch đô thị (urban 
planning) (Fernandes, 2023; Yamu et al., 
2021). Các lý thuyết về hành vi môi trường 
trong kiến trúc sau năm 1988 tiếp tục 
được phát triển, mở rộng từ các nghiên 
cứu nền tảng trước đó và tập trung vào 
những khía cạnh mới của mối quan hệ 
giữa con người và không gian sống. Ulrich 
Beck (1992) với thuyết Risk Society Theory 
nhấn mạnh sự ảnh hưởng của các yếu 
tố rủi ro hiện đại, bao gồm biến đổi môi 
trường và đô thị hóa, đến hành vi và nhu 
cầu không gian của con người. Thuyết này 
cho rằng thiết kế môi trường kiến trúc cần 
chú trọng hơn đến yếu tố an toàn và bền 
vững nhằm giảm thiểu rủi ro cho người sử 
dụng (Rasborg, 2021).

Peter Kahn và Stephen Kellert (2002) 
phát triển Biophilic Design Theory, lý thuyết 

về thiết kế sinh thái, nhấn mạnh vai trò kết 
nối con người với thiên nhiên trong không 
gian kiến trúc. Họ lập luận rằng việc tích 
hợp yếu tố tự nhiên vào thiết kế có thể cải 
thiện sức khỏe tinh thần, năng suất và sự 
hài lòng của con người trong môi trường 
sống (McDonald & Beatley, 2021). 

Những lý thuyết làm sâu sắc thêm 
hiểu biết về mối quan hệ giữa con người 
và môi trường kiến trúc, chú trọng yếu tố 
con người, sinh thái và bền vững trong bối 
cảnh hiện đại. Các nghiên cứu này đã đóng 
góp quan trọng vào việc nâng cao nhận 
thức về tầm quan trọng của hành vi con 
người trong thiết kế kiến trúc, đồng thời 
thúc đẩy việc áp dụng các phương pháp 
tiếp cận mới nhằm tạo ra môi trường sống 
hài hòa, bền vững và phù hợp với nhu cầu 
của xã hội.

2.2. Các phương pháp trong 
nghiên cứu hành vi

Để thực hiện các nghiên cứu hành vi 
trong môi trường kiến trúc, nhiều phương 
pháp nghiên cứu đã được áp dụng để 
phân tích, đánh giá và hiểu rõ hơn về sự 
tương tác giữa con người và không gian 
kiến trúc. Các phương pháp này không chỉ 
giúp dự đoán hành vi mà còn đóng góp 
vào việc tối ưu hóa thiết kế không gian 
nhằm đáp ứng nhu cầu và cải thiện chất 
lượng cuộc sống của người sử dụng.

Một trong những phương pháp phổ 
biến là Inquiry by Design (IBD) là một 

phương pháp tiếp cận nghiên cứu và 
thiết kế dựa trên việc thử nghiệm và kiểm 
chứng các giả thuyết về mối quan hệ giữa 
con người và môi trường. Phương pháp 
này nhấn mạnh vào quá trình khám phá 
và học hỏi thông qua thiết kế, kết hợp 
nghiên cứu thực nghiệm để tạo ra các 
không gian đáp ứng tốt nhất nhu cầu của 
con người. 

Phương pháp thường dùng kết 
hợp với IDB là quan sát trực tiếp (Direct 
Observation), trong đó nhà nghiên cứu 
quan sát hành vi của người sử dụng trong 
không gian thực tế mà không can thiệp 
vào các hành động của họ. Phương pháp 
này có thể chia thành hai loại: participant 
observation (quan sát có sự tham gia) và 
non-participant observation (quan sát 
không tham gia). Cả hai đều giúp thu thập 
dữ liệu về cách con người di chuyển, sử 
dụng và tương tác với không gian. Quan 
sát không chỉ giúp đánh giá hành vi mà 
còn phản ánh sự thay đổi trong cảm nhận 
của con người đối với các yếu tố kiến trúc 
(Zeisel, 1984).

Phỏng vấn (Interviews) là một phương 
pháp nghiên cứu quan trọng khác kết hợp 
với IDB, đặc biệt trong việc hiểu các trải 
nghiệm, cảm nhận và thái độ của người 
sử dụng đối với không gian. Phỏng vấn 
có thể được thực hiện dưới nhiều hình 
thức, bao gồm phỏng vấn có cấu trúc 
(structured interviews), phỏng vấn bán 

Hình 1. Đường sách Nguyễn Văn Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh luôn là điểm đến yêu thíchHình 1. Đường sách Nguyễn Văn Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh luôn là điểm đến yêu thích
của nhiều người nhằm thỏa mãn nhu cầu về đọc sách, vui chơi, thư giãncủa nhiều người nhằm thỏa mãn nhu cầu về đọc sách, vui chơi, thư giãn
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cấu trúc (semi-structured interviews), và 
phỏng vấn không cấu trúc (unstructured 
interviews). Phương pháp này giúp thu 
thập thông tin sâu rộng về cảm nhận và 
suy nghĩ của người sử dụng, qua đó làm 
rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến hành 
vi của con người trong không gian cảnh 
quan (Murtagh et al., 2016; Zeisel, 1984).

Khảo sát (Surveys) cũng là một công cụ 
phổ biến trong nghiên cứu hành vi, giúp 
thu thập dữ liệu từ một số lượng lớn người 
tham gia. Các câu hỏi khảo sát có thể là 
câu hỏi đóng (closed-ended), yêu cầu 
người tham gia chọn một đáp án trong 
số các lựa chọn đã định, hoặc câu hỏi mở 
(open-ended), cho phép người tham gia 
diễn giải câu trả lời của mình. Các khảo 
sát này thường được sử dụng để đánh giá 
sự hài lòng, mức độ sử dụng không gian, 
cũng như các yếu tố tác động đến hành 
vi của người sử dụng (Pinter-Wollman et 
al., 2018).

Phân tích không gian (Spatial Analysis) 
là một phương pháp nghiên cứu giúp hiểu 
mối quan hệ giữa cấu trúc không gian và 
hành vi con người. Các công cụ như Space 
Syntax và Geographic Information System 
(GIS) được sử dụng để phân tích các yếu tố 
cấu trúc của không gian và sự di chuyển 
của người trong không gian đó. Phương 
pháp này giúp hiểu rõ hơn về cách các yếu 
tố vật lý như đường đi, mối liên kết giữa 
các khu vực, hoặc chiều rộng của các lối 
đi ảnh hưởng đến hành vi và sự tương tác 

của con người (Fernandes, 2023; Yamu et 
al., 2021).

Phân tích văn hóa và xã hội (Cultural 
and Social Analysis) nghiên cứu các yếu tố 
văn hóa và xã hội ảnh hưởng đến cách con 
người sử dụng và cảm nhận không gian. 
Phương pháp này có thể bao gồm phân 
tích nội dung hoặc phân tích diễn ngôn, 
qua đó khám phá những ảnh hưởng 
của các giá trị xã hội, thói quen văn hóa 
và phong tục trong thiết kế không gian 
(Archer, 2005).

Mô phỏng hành vi (Behavioral 
Simulation) sử dụng các công nghệ mô 
phỏng, như mô hình 3D, thực tế ảo (VR) 
hoặc thực tế tăng cường (AR), để tạo ra các 
không gian mô phỏng và quan sát hành 
vi con người trong môi trường đó. Mô 
phỏng hành vi cho phép thử nghiệm các 
tình huống trong môi trường kiểm soát, 
đồng thời giúp xác định những yếu tố có 
tác động lớn nhất đến hành vi con người 
(Hong et al., 2016; Ryan & Heavey, 2006).

Phân tích tâm lý học (Psychological 
Analysis) sử dụng các công cụ và phương 
pháp của tâm lý học để nghiên cứu các 
phản ứng cảm xúc, nhận thức và tâm lý 
của người sử dụng đối với các yếu tố trong 
không gian. Các nghiên cứu này tập trung 
vào việc hiểu cách màu sắc, ánh sáng, âm 
thanh và các yếu tố vật lý khác có thể ảnh 
hưởng đến cảm giác an toàn, sự thoải mái 
và mức độ hài lòng của người sử dụng (Al-
Alwan et al., 2022; Donald, 2022).

Tất cả các phương pháp nghiên cứu 
trên đều cung cấp những thông tin quý 
giá giúp các nhà thiết kế, kiến trúc sư và 
các nhà nghiên cứu cải tiến không gian 
sống và làm việc, tạo ra những môi trường 
kiến trúc phù hợp hơn với hành vi và nhu 
cầu của con người.

Trong thực tiễn hiện nay, nhiều thiết 
kế kiến trúc vẫn chưa thực sự quan tâm 
đến nghiên cứu hành vi con người, 
hoặc nếu có quan tâm, việc áp dụng các 
phương pháp nghiên cứu hành vi trong 
môi trường kiến trúc để làm nền tảng cho 
quá trình thiết kế vẫn còn hạn chế. 

3. Thách thức đối với nghiên cứu 
hành vi trong môi trường kiến trúc và 
ứng dụng thực tiễn

Mặc dù tầm quan trọng của nghiên 
cứu hành vi đã được chỉ ra rõ ràng qua 
các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, 
nhưng quy trình thiết kế sáng tạo hiện 
nay thường chú trọng vào các sản phẩm 
dựa trên ý tưởng cá nhân và thẩm mỹ của 
nhà thiết kế hoặc chủ đầu tư, đôi khi thiếu 
đi căn cứ khoa học vững chắc. Điều này 
dẫn đến việc thiết kế không hoàn toàn 
đáp ứng được nhu cầu và hành vi thực tế 
của người sử dụng, gây ra những bất cập 
trong quá trình sử dụng.

Một trong những thách thức lớn nhất 
là khả năng đo lường và định lượng hành 
vi. Hành vi của con người chịu ảnh hưởng 
bởi nhiều yếu tố phức tạp, bao gồm tâm 
lý cá nhân, môi trường xã hội và các điều 
kiện không gian cụ thể. Hơn nữa, môi 
trường kiến trúc thường là một hệ thống 
đa chiều, nơi các yếu tố như ánh sáng, 
âm thanh, và bố trí vật liệu tương tác với 
nhau, khiến việc cô lập và phân tích từng 
yếu tố trở nên khó khăn.

Bên cạnh đó, dữ liệu phục vụ nghiên 
cứu thường không đầy đủ, trong khi các 
phương pháp và công cụ thu thập dữ liệu 
còn hạn chế. Dù công nghệ như cảm biến 
hay camera giúp cải thiện khả năng quan 
sát, việc thu thập dữ liệu một cách dài hạn 
và chính xác vẫn đặt ra nhiều trở ngại. 

Đồng thời, sự đa dạng về văn hóa và 
sự khác biệt cá nhân cũng tạo ra nhiều 
khó khăn. Một thiết kế không gian phù 
hợp với một nhóm người ở một nền văn 
hóa nhất định có thể không hiệu quả 
trong bối cảnh khác. Điều này đòi hỏi sự 

Hình 2. Phố đi bộ Hồ Gươm được nhiều người lựa chọn đến thăm quan và nghỉ ngơi Hình 2. Phố đi bộ Hồ Gươm được nhiều người lựa chọn đến thăm quan và nghỉ ngơi 
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nhạy cảm trong việc tiếp cận và ứng dụng. 
Ngoài ra, tính liên ngành của lĩnh vực này 
cũng đặt ra các vấn đề về giao tiếp và phối 
hợp giữa các nhóm chuyên gia. Các nhà 
nghiên cứu hành vi, kiến trúc sư và chuyên 
gia quy hoạch thường có cách tiếp cận 
khác nhau, dẫn đến sự thiếu đồng bộ 
trong hợp tác.

Những thách thức đã chỉ ra ở trên 
đang cản trở sự phát triển của lĩnh vực 
nghiên cứu hành vi trong môi trường 
kiến trúc (từ khó khăn trong đo lường, 
thu thập dữ liệu đến việc áp dụng kết 
quả vào thực tiễn). Những yếu tố này 
không chỉ làm hạn chế tiềm năng sáng 
tạo mà còn làm giảm hiệu quả của các 
giải pháp thiết kế dựa trên hành vi. Để 
khắc phục, cần có các giải pháp dài hạn 
và đồng bộ, kết hợp giữa nghiên cứu liên 
ngành, ứng dụng công nghệ tiên tiến và 
nâng cao nhận thức về tầm quan trọng 
của lĩnh vực này. Chỉ khi có sự phối hợp 
chặt chẽ giữa các bên liên quan, nghiên 
cứu hành vi trong kiến trúc mới có thể 
phát huy tối đa giá trị của mình.

4. Kết luận
Nghiên cứu về hành vi con người 

trong môi trường kiến trúc tập trung 
vào việc hiểu cách con người tương tác 
với không gian nhằm tạo ra các thiết kế 
tối ưu về chức năng và trải nghiệm sử  
dụng. Mục tiêu chính của nghiên cứu 
này là đảm bảo không gian kiến trúc 
đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế của 
người dùng, tăng hiệu quả sử dụng và 
nâng cao chất lượng trải nghiệm. Đồng 

thời, nghiên cứu hướng đến việc cải 
thiện cảm giác thoải mái, an toàn và hỗ 
trợ các hoạt động xã hội trong không 
gian công cộng hoặc riêng tư.

Một khía cạnh quan trọng khác của 
nghiên cứu là thúc đẩy sự bền vững 
trong thiết kế bằng cách khuyến khích 
hành vi thân thiện với môi trường và 
phát triển các không gian linh hoạt, 
phù hợp với các thay đổi về hành vi và 
nhu cầu trong tương lai. Thông qua việc 
cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học, nghiên 
cứu hành vi giúp kiến trúc sư và nhà đầu 
tư đưa ra quyết định thiết kế chính xác, 
sáng tạo, đồng thời khắc phục các hạn 
chế trong quy hoạch và tối ưu hóa giá trị 
kinh tế cũng như xã hội của công trình.

Nghiên cứu này còn có vai trò phản 
ánh giá trị văn hóa và đáp ứng nhu cầu 
đa dạng của người dùng, bao gồm trẻ 
em, người cao tuổi và người khuyết tật. 
Bằng cách giảm thiểu sai sót trong thiết 
kế và đảm bảo công trình có tính ứng 
dụng cao, nghiên cứu hành vi con người 
không chỉ góp phần nâng cao giá trị sử 
dụng của không gian kiến trúc mà còn 
thúc đẩy sự phát triển toàn diện của 
cộng đồng và xã hội.

Các phương pháp nghiên cứu hành 
vi như Space Syntax (Cú pháp không 
gian), Behavioral Simulation (Mô phỏng 
hành vi), và Psychological Analysis (Phân 
tích tâm lý học) có thể cung cấp những 
thông tin quý giá để giúp hiểu rõ hơn 
về cách con người tương tác với không 
gian, từ đó điều chỉnh các yếu tố trong 

thiết kế để tạo ra môi trường sống phù 
hợp và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc áp 
dụng những phương pháp này trong 
thực tế đụng phải không ít khó khăn, 
bao gồm vấn đề về nguồn lực, thiếu sự 
hiểu biết chuyên sâu và sự không đồng 
nhất trong các quan điểm giữa nhà thiết 
kế và các bên liên quan đặc biệt là sự 
thiếu kết nối giữa lý thuyết và thực tiễn 
trong công tác thiết kế kiến trúc.

Việc thiếu ứng dụng khoa học trong 
quá trình thiết kế có thể dẫn đến sự lãng 
phí tài nguyên và làm giảm hiệu quả của 
công trình. Trong khi đó, việc kết hợp 
chặt chẽ các nghiên cứu hành vi vào quy 
trình thiết kế không chỉ tạo ra những 
công trình kiến trúc chất lượng cao, mà 
còn góp phần nâng cao sự hài lòng và 
trải nghiệm của người sử dụng. Để thực 
hiện điều này, cần có một sự cải tổ trong 
quy trình thiết kế, nơi các phương pháp 
nghiên cứu hành vi sẽ trở thành phần 
không thể thiếu trong việc đưa ra quyết 
định thiết kế.

Trong tương lai, một trong những 
thách thức chính là việc hợp nhất lý 
thuyết và thực tiễn để tạo ra những môi 
trường sống tối ưu. Để làm được điều 
này, các nhà nghiên cứu và nhà thiết kế 
cần phải tìm ra cách thức ứng dụng hiệu 
quả phương pháp nghiên cứu hành vi 
trong môi trường kiến trúc, như sử dụng 
các công nghệ mới như Big Data Analysis 
(Phân tích dữ liệu lớn) hoặc Virtual Reality 
(VR) (Thực tế ảo) để mô phỏng hành vi 
người sử dụng trong không gian kiến trúc. 

Nghiên cứu về hành vi con người trong môi trường kiến trúc nhằm tạo ra các thiết kế tối ưu về chức năng 
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Ngoài ra, cũng cần có sự hợp tác chặt chẽ 
hơn giữa các chuyên gia trong lĩnh vực 
tâm lý học, xã hội học, và kiến trúc học để 
đảm bảo rằng các thiết kế kiến trúc không 
chỉ đẹp về hình thức mà còn phù hợp với 
nhu cầu thực tế của con người.

Tóm lại, nghiên cứu hành vi con người 
trong môi trường kiến trúc, dù gặp nhiều 
thách thức, vẫn đóng vai trò quan trọng 
trong việc nâng cao chất lượng không 
gian sống. Sự kết hợp giữa các phương 
pháp nghiên cứu tiên tiến, ứng dụng 
công nghệ và cách tiếp cận liên ngành 
có thể giúp vượt qua những trở ngại hiện 
tại, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền 
vững trong thiết kế không gian kiến trúc 
và quy hoạch đô thị.
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